	SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
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Môn: Ngữ văn- Khối 11
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I. PHẦN I: Đọc hiểu( 3.0 điểm)
[bookmark: _GoBack]	Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu :
			Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời
			Lúc người còn sống, tôi lên mười
			Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
			Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi

			Hình dáng Me tôi chửa xóa mờ
			Hãy còn mường tượng lúc vào ra
			Nét cười đen nhánh sau tay áo
			Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.
                             (Nắng Mới- Lưu Trọng Lư)

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Câu 2. Trong đoạn thơ thứ hai, hình ảnh người mẹ được hiện lên qua câu thơ nào?
Câu 3. Chỉ ra và  nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ:
			" Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội".
Câu 4. Thông điệp có ý nhất đối với anh/chị rút ra được từ đoạn thơ trên là gì?

II. PHẦN II: Làm văn( 7.0 điểm)

Câu 1.( 2.0 điểm)
         	Từ ngữ liệu ở phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn( khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về tình mẫu tử.
Câu 2. (5.0 điểm)
    	Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 

			Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
			Con thuyền xuôi mái nước song song,
			Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
			Củi một cành khô lạc mấy dòng.

			Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
			Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
			Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
			Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

( Trích Tràng Giang- Huy Cận, Ngữ văn 11, Tập 2, NXB Giáo dục, 2007)

…………  HẾT………..
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                                        HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính : Biểu cảm
	0.5

	
	2
	Hình ảnh người mẹ được hiện lên qua câu thơ:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa
	0.5

	
	3
	- BPTT: Nhân hóa
- Tác dụng;
+ Sự vật được miêu tả gần gũi, sinh động, có hồn.
+ Nắng mới cất tiếng reo vui hay chính là cảm xúc náo nức, thiết tha trong nỗi nhớ - gợi những kỉ niệm đẹp về mẹ của tác giả.
	1.0

	
	4
	Nêu được thông điệp có ý nghĩa nhất: gợi ý
- Sự thiêng liêng của tình mẫu tử
- Những kỉ niệm về mẹ, về quá khứ….
Gv linh hoạt khi chấm, HS có thể có cách diến đạt khác 
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	7.0

	
	1
	Viết đoạn văn: Suy nghĩ của anh/ chị về tình mẫu tử
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Tình mẫu tử
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ được tầm quan trọng của tình mẫu tử trong đời sống của mỗi con người. Có thể theo hướng sau:
Tình mẫu tử là tình cảm đẹp nhất trong đời sống con người. Đó là sự gắn kết giữa mẹ và con, là sự năng đỡ, dìu dắt chúng ta đến bến bờ bình yên, hạnh phúc. Vì thế mỗi chúng ta cần biết trân quí tình mẫu tử…..
	1.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25




	 
	 Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài thơ Tràng giang của Huy Cận :
	Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
.........................................................
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.



	 5.0

	
	Yêu cầu về hình thức:
	

	
	        Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận văn học để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc, thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	Yêu cầu về nội dung:
  HS có thể trình bày theo nhiều cách song cần đảm bảo những nội dung sau:
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề.
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nỗi sầu của một tâm hồn cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, chia lìa xa cách; Tình người, tình đời và lòng yêu nước thiết tha.
	0.25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	

	
	Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn thơ
	0.5

	
	Thân bài: 
* Giới thiệu sơ lược hoàn cảnh sáng tác bài thơ, lời đề từ…(Khái quát chung)
* Khổ 1: 
- Không gian sông nước mênh mang, bất tận( sóng gợn tràng giang, nước sầu trăm ngả, lạc mấy dòng)
-  Cảnh đẹp nhưng lại thấm đượm một nỗi buồn da diết, bâng khuâng:  
+ Từ láy “điệp điệp”, “song song”: Khung cảnh sông nước (những con sóng cứ loang ra, gối lên nhau, dòng nước cứ cuốn đi xa, miên man, gợi âm hưởng cổ kính cho bài thơ) gắn với tâm trạng buồn da diết, khôn nguôi.
+ Thuyền – nước ,thuyền-  nước chia lìa- mối sầu lan tỏa trong không gian, gợi cảm giác buồn, xa cách.
+ Hình ảnh của cõi nhân thế: ( con thuyền lẻ loi, buông trôi theo dòng nước- làm nổi bật sự mênh mông, hoang vắng của lòng sông rộng, gợi kiếp người nhỏ bé, đơn côi, vô định)

+ “Củi một cành khô” là hình ảnh ẩn dụ để biểu tượng cho kiếp người như thi nhân đang nổi trôi, bơ vơ, vô định giữa dòng chảy của cuộc đời.
=> Tác giả buồn về sự chia li, tách biệt của sự vật, buồn về kiếp người nhỏ bé, vô định giữa cuộc đời.
 * Khổ 2:
 - Từ láy “lơ thơ”: diễn tả sự rời rạc, thưa thớt của những cồn đất nhỏ nhoi mọc lên giữa dòng sông gợi cảm giác hoang vắng, cô tịch, tiêu điều, xơ xác. 
- Từ láy “đìu hiu”:  khắc sâu thêm nỗi buồn hiu hắt, là tiếng thở dài man mác. 
- Âm thanh mơ hồ của một phiên chợ đã vãn, gợi thêm sự vắng vẻ, quạnh hiu
--> Đằng sau tậm trạng là nỗi buồn trống vắng, niềm khát khao được giao hòa với mọi người
- Không gian ba chiều rộng lớn “Nắng xuống, trời lên sâu chót vót/ Sông dài trời rộng bến cô liêu”-> làm tăng cảnh cô liêu, thể hiện đúng cái nhìn tâm tưởng của nhà thơ. Đó chính là sự rợn ngợp của hồn người trước cái vô cùng của vũ trụ.
=> Nhà thơ đã cảm được một nỗi buồn cô đơn đến rợn ngợp, thấy mình nhỏ bé trước bao la vũ trụ, lạc lõng giữa cuộc đời.
* Đánh giá: Hai khổ thơ đầu là Nỗi sầu của một tâm hồn cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, chia lìa xa cách. Trong đó thấm đượm tình người, tình đời và lòng yêu nước thầm kín.
	
0.25

0.75
















0.75














0.25

	
	- Nghệ thuật: 
+ Sự kết hợp hài hòa giữa sắc thái cổ điển và hiện đại (Cổ điển: thể thơ thất ngôn; những hình ảnh thơ quen thuộc trong văn học trung đại. Hiện đại: sự xuất hiện của những cái tưởng như tầm thường, vô nghĩa; cảm xúc buồn mang dấu ấn “cái tôi” cá nhân…)
+ Nghệ thuật đối, bút pháp tả cảnh giàu tính tạo hình, hệ thống từ láy giàu giá trị biểu cảm.
	1.0

	
	Kết bài: 
         Đánh giá về giá trị của bài thơ, tài năng của tác giả…
	
0.5

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

	0.25

	
	TỔNG ĐIỂM
	10.0


………….HẾT……….
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